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Tóm tắt: Trong công cuộc đổi mới xã hội của Việt Nam, sự đổi mới trong lĩnh vực 

nông nghiệp là đẩu tiên, khó khăn nhất, có quy mô rộng lớn nhất nhưng cũng thành công 

nhất. Sự thành công của đổi mới trong nông nghiệp gây ấn tượng nhất ở chỗ nó là nhân tố 

chính quyết định thành công của công cuộc xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam. Chỉ đến khi 

triển khai chính sách khoán 10, vấn đề mô hình sản xuất tập thể hóa và mô hình kinh tế hộ 

nông dân trong nông nghiệp mới được xem xét toàn diện vể mặt khoa học, và không còn bị 

giới hạn trong tư duy ý thức hệ chỉ nhằm duy trì các quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa cho 

dù không còn phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế. Việc khẳng định tính ưu việt của mô 

hình kinh tế hộ nông dân trong bối cảnh kinh tế-xã hội Việt Nam ở thời kỳ đầu Đổi mới là 

sự đổi mới của tư duy khoa học và trọng tâm của nó là tư duy xã hội học. 

Từ khóa: nông nghiệp, tư duy xã hội học. 

Nhận bài: 07/7/2025                  Gửi phản biện: 17/7/2025                    Duyệt đăng: 29/8/2025 

 

 

1. Giới thiệu 

Trong công cuộc đổi mới xã hội của Việt Nam, sự đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp 

phải nói là đẩu tiên, khó khăn nhất, có quy mô rộng lớn nhất nhưng cũng là thành công 

nhất. Sự thành công của đổi mới trong nông nghiệp có lẽ gây ấn tượng nhất ở chỗ nó là 

nhân tố chính quyết định thành công của công cuộc xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam. Nếu 

như năm 1993, tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam chiếm hơn 58% thì đến năm 2021, con số này là 

2,23% (Giang Lê, 2024). Hơn nữa 80% dân số nước ta vào những năm 1980 và 1990 đều 

gắn bó với nông nghiệp và nông thôn nên sự đổi mới trong nông nghiệp còn mang tầm vóc 

quốc gia. Chính sự thành công này của đổi mới trong nông nghiệp đã tạo đà cho công cuộc 

công nghiệp hoá và hiện đại hóa của nước ta từ những năm đầu của thế kỷ XXI. 

Để nói về những thành công của công cuộc Đổi mới trong nông nghiệp ở Việt Nam, 

chúng ta không thể không nói đến những nỗ lực của Đảng và Nhà nước từ khi bắt đầu công 
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cuộc hợp tác hoá nông nghiệp nông thôn nhằm thích ứng mô hình kinh tế của các nước 

trong phe xã hội chủ nghĩa vào điều kiện kinh tế-xã hội thực tế ở nước ta. Tuy nhiên cũng 

phải thừa nhận rằng mô hình hợp tác xã-tập thể hoá trong nông nghiệp đã đáp ứng rất tốt 

những nhu cầu tổ chức kinh tế trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ trên cả nước, nhằm cung 

cấp sức người và lương thực cho cả hậu phương và tiền tuyến. Những hộ có chồng con đi 

bộ đội có thể yên tâm sống và lao động trong sự trợ giúp về mọi mặt của Hợp tác xã và 

chính quyền địa phương. Nhưng dần dà, những bất cập của mô hình kinh tế hợp tác tập thể 

hoá ngày càng gây bức xúc trong tâm trí của cả những người nông dân xã viên và các cán 

bộ lãnh đạo địa phương. Có rất nhiều lý do để người nông dân không còn gắn bó với lao 

động tập thể và hợp tác xã: năng xuất lao động ngày càng giảm nên thu nhập không đảm 

bảo mức sinh hoạt bình thường của họ, cơ chế quản lý quan liêu bao cấp dễ nảy sinh các 

hiện tượng thiếu trách nhiệm, tham ô lãng phí của cán bộ. Có rất nhiều giải pháp được đưa 

ra để cải tiến cơ chế quản lý hợp tác xã nhưng không thành công vì những vướng mắc của 

tư duy ý thức hệ - phải bảo vệ mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa bằng mọi giá. 

Sau chiến tranh năm 1975 những khó khăn của công cuộc tái thiết đất nước càng làm 

cho những bất cập của mô hình kinh tế tập thể hoá nông nghiệp ngày càng nghiêm trọng. 

Những thể nghiệm không chính thức cho một mô hình quản lý kinh tế mới trong nông 

nghiệp ở nhiều địa phương (Vĩnh Phúc, Hải Phòng) đều hướng về mô hình kinh tế hộ nông 

dân truyền thống. Trong khi đó tinh thần đổi mới, sáng tạo và tự chủ trong Đảng xuất hiện 

đúng lúc qua phong trào đổi mới tư duy do Tổng bí thư Nguyễn văn Linh cổ vũ đã có ảnh 

hưởng quyết định đến công cuộc đổi mới mô hình kinh tế trong nông nghiệp. Từ đó tiếng 

nói của các nhà khoa học từ các ngành khoa học khác nhau có cơ hội để đóng góp vào cơ 

sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện các chính sách đổi mới trong nông nghiệp. Và cũng từ 

đó các nhà khoa học nhất là các nhà nông học và xã hội học đã truyền tải những tri thức 

khoa học thế giới về kinh tế hộ nông dân, mà người đi tên phong là Tchayanov, nhà nông 

học và xã hội học Nga trong thời kỳ của Lênin và Stalin, đã được công nhận rộng rãi trên 

thế giới và các nhà khoa học khác tiếp nối chủ đề nghiên cứu của ông (Tchayanov, 1995). 

Ở ông tư duy xã hội học đã cho phép làm sáng tỏ những vấn đề của kinh tế nông dân và xã 

hội nông thôn. 

2. Sự đóng góp của tư duy xã hội học trong công cuộc đổi mới nông nghiệp 

2.1. Tư duy ý thức hệ và sự khủng hoảng của mô hình kinh tế tập thể hóa trong 

nông nghiệp 

Phải nói rằng vào những năm đầu của công cuộc Đổi mới, tức là đầu những năm 1980 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đã trải qua rất nhiều khó khăn thử thách 

do chiến tranh và những bất cập của các mô hình tổ chức kinh tế và xã hội theo kinh nghiệm 

của các nước xã hội chủ nghĩa. Nền nông nghiệp tập thể hoá là nền tảng kinh tế-xã hội của 

đất nước đã phát huy hết vai trò của nó trong thời kỳ chiến tranh, và rơi vào khủng hoảng 

triền miên từ nhiều năm trước đó, Đảng và Nhà nước đã đi tìm nhiều giải pháp tháo gỡ song 



Nguyễn Đức Truyến     71 

 

vẫn chưa thành công vì có quá nhiều trở ngại về vật chất và tinh thần do nền kinh tế chủ 

yếu là nông nghiệp luôn trong tình trạng tự cung tư cấp, đóng kín và không có quan hệ thị 

trường với thế giới bên ngoài. Hơn nữa những cản trở tinh thần do ảnh hưởng của tư duy ý 

thức hệ không muốn xa rời mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa, mang tính tập trung quan liêu 

bao cấp kìm hãm sự phát triển của sức sản xuất xã hội do ít quan tâm đến các lợi ích cá 

nhân của người lao động và không nhận thấy sức sống của mô hình tổ chức kinh tế-xã hội 

truyền thống là kinh tế hộ nông dân. Vì thế từ mô hình kinh tế hộ nông dân truyền thống, 

bị coi là sản xuất nhỏ manh mún lạc hậu, đã gợi ý cho kinh tế tập thể hoá những ý tưởng 

của chính sách “khoán 100” hay “khoán sản” rồi chính sách “khoán 10” là “khoán gọn” 

hay Nhà nước giao toàn bộ đất canh tác cho các hộ gia đình.  

2.2. Sự khôi phục mô hình “kinh tế hộ nông dân” và thành công của chính sách 

khoán 10 

Thành quả của chính sách khoán 10 đã thực sự đảo ngược xu thế suy giảm của nền 

kinh tế quốc gia từ những năm 1960. Năm 1987, Việt Nam có hai triệu hộ thiếu đói, nhưng 

năm 1989, sau khoán 10, nước ta đã xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo ra thế giới và căn bản xoá 

bỏ tình trạng đói nghèo sau 10 năm đổi mới (1993-2003) (Ngô Hồng Giang, 2006). Kinh 

tế hộ nông dân không chỉ làm cho người nông dân gắn bó trở lại với đất canh tác được giao 

khoán như với mảnh đất 5% của hộ gia đình trước đây, từng khâu trong quy trình sản xuất 

nông nghiệp được thực hiện nghiêm túc trở lại. Không còn tình trạng gian dối trong lao 

động của thời kỳ lao động tập thể - chỉ cốt lấy công điểm mà không chú ý đến kết quả sản 

xuất như cày bừa dối, gánh phân chỉ đổ đầu bờ cho chóng xong công việc, đi làm nông 

nghiệp theo tiếng kẻng như trong xí nghiệp công nghiệp hay cơ quan nhà nưóc mà không 

còn dậy sớm thức khuya để tranh thủ những thời gian sinh học tốt nhất trong ngày cho sự 

chăm sóc cây trồng như khi còn kinh tế hộ nông dân. Sự làm chủ kinh tế của hộ gia đình 

còn cho phép họ phát huy khả năng tối ưu hoá phân công lao động để đa dạng hoá các hoạt 

động kinh tế như chặn nuôi, dịch vụ và thủ công để gia tăng tối đa thu nhập gia đình. Từ 

đó các hoạt động phi nông nghiệp của hộ gia đình gia tăng lại tăng cường đầu tư trở lại cho 

sản xuất nông nghiệp, giúp gia tăng đáng kể hiệu quả thu nhập của kinh tế hộ gia đinh. Kinh 

tế hộ gia đình được khôi phục cũng giúp khôi phục trở lại sự gắn kết của các quan hệ gia 

đình, họ hàng và cộng đồng truyền thống trong nông thôn. 

2.3. Chính sách chuyển sang nền kinh tế thị trường của Nhà nước và sự chuyển 

đổi của kinh tế hộ gia đình sang kinh tế hộ kinh doanh là khởi đầu của sự kết thúc tình 

trạng tự cung tự cấp và nghèo đói  

Tuy nhiên, kinh tế hộ nông dân chỉ thực sự phát huy hết sức mạnh khi mô hình này 

được thoát ra khỏi cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp trước đó vốn trói buộc 

lao động nông thôn với mảnh ruộng và cây lúa của họ. Trong khi mô hình kinh tế hộ nông 

dân truyền thống luôn kết hợp nông nghiệp với các nghề phụ là dịch vụ, thủ công và buôn 

bán, cho dù các hoạt động này chỉ có tính phụ trợ trong nền kinh tế quốc gia chủ yếu dựa 
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vào nông nghiệp tự cung tự cấp, không có quan hệ thị trường với thế giới bên ngoài. Khi 

đó Đảng và Nhà nước đã chủ trương chuyển nền kinh tế nước ta sang nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, không chỉ giải phóng kinh tế nông nghiệp và kinh tế hộ nông 

dân khỏi khuôn khổ bao cấp và tự cung tự cấp của nó mà còn chuyển nền kinh tế quốc gia 

thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là vừa vận dụng các quy luật 

của kinh thế thị trường vưa thực hiện vai trò định hướng của Nhà nước trong sản xuất nông 

nghiệp. 

Khi kinh tế hộ nông dân được phục hồi và giải phóng, sản xuất nông nghiệp được 

khởi sắc, năng suất lao động và hiệu quả thu nhập kinh tế của hộ nông dân ngày một gia 

tăng, sự lựa chọn tham gia kinh tế thị trường của hộ nông dân ngày càng mạnh mẽ, vì họ 

đã có nguồn lực tích luỹ để mở rộng đầu tư sang các hoạt động kinh tế khác hiệu quả hơn. 

Các hộ nông dân dần trở thành các hộ kinh doanh và hầu hết đã thoát nghèo, trở nên khá 

giả hay giàu có, rất ít hộ nghèo (khoảng 2%) hiện tại chủ yếu do thiếu khả năng tham gia 

kinh tế thị trường vì nhiều lý do đặc biệt.  

Do nông nghiệp phát triển vượt bậc, nên từ đầu những năm 2000 Việt Nam bắt đầu 

bước vào kỷ nguyên công nghiệp hoá và hiện đại hoá thực sự. Tỷ trọng lớn trong thu nhập 

quốc gia dần chuyển sang các khu vực công nghiệp và dịch vụ. Thu nhập từ nông nghiệp 

hiện nay chỉ còn chiếm khoảng 11,9% GDP, công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 

37,64%, và dịch vụ là 42,36%% (Tô Hà, 2025). 

2.4. Đổi mới từ tư duy ý thức hệ sang tư duy thực tiễn và khoa học trong nông 

nghiệp và sự đóng góp của tư duy xã hội học 

Có thể nói công cuộc đổi mới trong nông nghiệp và thành tựu của nó đã trở thành 

mẫu mực cho sự đổi mới tư duy trong các lĩnh vực khác ở nước ta. Bởi vì chưa có lĩnh vực 

nào ở nước ta có được những đổi mới tư duy thành công như trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Hiện trong công nghiệp và dịch vụ, sự đổi mới vẫn còn cân nhắc giữa các mô hình “doanh 

nghiệp nhà nước”, “doanh nghiệp tư nhân” và “doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá”. Các 

công ty phần mềm và tin học ở Việt Nam cũng đang ao ước có một công cuộc đổi mới trong 

công nghệ thông tin như trong nông nghiệp để cất cánh như các công ty quốc tế (Video 

Nguyễn Tử Quảng tại Diễn đàn kinh tế 2025). Tổng bí thư Tô Lâm cũng đang nhấn mạnh 

vào vai trò của kinh tế tư nhân trong công cuộc đổi mới hiện tại và muốn các công ty tư 

nhân lớn của nước ta hiện nay đảm nhận các dự án kinh tế công nghiệp lớn và hiện đại như 

đường sắt cao tốc Bắc-Nam. 

Sự đổi mới trong các chính sách kinh tế nông nghiệp của Việt Nam cuối những năm 

1980 và 1990 đã bắt đầu từ những trải nghiệm của chính những người nông dân và những 

cán bộ lãnh đạo địa phương ưu tú về những bất cập của mô hình tập thể hoá trong sản xuất 

nông nghiệp. Trong khuôn khổ của tư duy ý thức hệ, nhiều địa phương đã âm thầm thực 

hiện các hình thức khoán chui trong khuôn khổ địa phương mình với tư cách là những đổi 

mới kỹ thuật trong quản lý kinh tế hợp tác xã, vì nó đáp ứng những nhu cầu chính đáng là 
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cải thiện mối quan hệ lợi ích giữa cá nhân và tập thể. Khi các chính sách khoán trong kinh 

tế tập thể được nhà nước công khai thừa nhận, hiệu quả của nó dần bị triệt tiêu do những 

khuyết tật của mô hình hợp tác hoá như tình trạng gian dối của xã viên trong sản xuất và 

tình trạng rong công phóng điểm trong quản lý sản xuất tập thể.  

Cho đến khi triển khai chính sách khoán 10, vấn đề mô hình sản xuất tập thể hóa và 

mô hình kinh tế hộ nông dân trong nông nghiệp mới được xem xét toàn diện về mặt khoa 

học, và không còn bị giới hạn trong tư duy ý thức hệ chỉ nhằm duy trì các quan hệ sản xuất 

xã hội chủ nghĩa, cho dù nó không còn phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế. Việc khẳng 

định tính ưu việt của mô hình kinh tế hộ nông dân trong bối cảnh kinh tế-xã hội của nước 

ta ở thời kỳ đầu đổi mới là sự đổi mới của tư duy khoa học và trọng tâm của nó là tư duy 

xã hội học. Bởi vì theo quan niệm xã hội học, mọi xã hội tồn tại đều là những cơ thể sống 

hay những hệ thống thống nhất của các yếu tố hay bộ phận của chúng. Các bộ phận của 

chúng như kinh tế, xã hội, văn hoá và chính trị, v.v., đều là những hệ thống con, phải tương 

ứng và tương thích với nhau, chi phối và quy định lẫn nhau. Kinh tế hộ nông dân là một 

yếu tố trong hệ thống kinh tế nông nghiệp, nên luôn phù hợp với hệ thống kinh tế nông 

nghiệp tự cung tự cấp, chưa có sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường trên toàn thế 

giới vốn đã tồn tại từ thời kỳ đồ sắt cho đến nay. Nó là mô hình kinh tế duy nhất trong các 

xã hội nông thôn truyền thống, nơi cha mẹ, vợ chồng và con cái cùng sống chung, lao động 

chung và cùng hưởng thụ các thành quả lao động chung. Các quan hệ họ hàng, láng giềng 

và cộng đồng đều là các quan hệ hợp tác tương trợ lẫn nhau được định chế hoá ở các cấp 

độ khác nhau.  

Vì thế kinh tế hộ gia đình là hạt nhân cốt lõi của các quan hệ gia đình, họ hàng và 

cộng đồng nông thôn Việt Nam truyền thống. Về tổ chức kinh tế, kinh tế hộ nông dân, theo 

Tchayanov (1995), chỉ bao gồm mối quan hệ giữa hộ gia đình và một mảnh đất canh tác 

riêng hoặc đi thuê của hộ gia đình. Sức sản xuất của kinh tế hộ nông dân chỉ là sức lao động 

của các thành viên trong gia đình, không có bất cứ nguồn lực kinh tế nào khác, nên năng 

suất rất thấp, thu nhập chỉ đủ để tự cung tự cấp nên không thể vượt qua giới hạn của nó. 

Chính vì thế các quan hệ họ hàng và cộng đồng trong sản xuất nông nghiệp là hết sức cần 

thiết, nên được định chế hoá theo nguyên tắc có đi có lại. Cũng do chỉ có đất đai và sức lao 

động gia đình nên quan hệ giữa con người với đất canh tác, với sản xuất nông nghiệp và 

giữa các thành viên trong hộ gia đình và cộng động hết sức gắn bó. Mặt khác, nguyên tắc 

cơ bản của kinh tế hộ gia đình là tính tự chủ tuyệt đối của nó thông qua quyền sở hữu với 

đất canh tác dưới mọi hình thức. Trong các gia đình nông thôn Việt Nam truyền thống, các 

cha mẹ sau khi dựng vợ gả chồng cho con cái đều chia cả đất canh tác và đất ở cho các cặp 

vợ chồng con cái để họ tự lập, tức là tự chủ trong kinh tế hộ gia đình vì đó là sự xác định 

ranh giới giữa lợi ích chung của gia đình lớn và lợi ích riêng của hộ gia đình nhỏ hay cá 

nhân của người nông dân. 
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Trong thời kỳ sau cải cách ruộng đất và chuẩn bị hợp tác hoá, phong trào tham gia tổ 

đổi công trong sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc đã hết sức thành công nhờ tính độc lập 

của kinh tế hộ gia đình vẫn được duy trì vì đất canh tác của hộ chưa được tập thể hoá. Sự 

đổi công hay hợp tác chỉ diễn ra trong lao động sản xuất. 

Nhưng khi kinh tế hộ gia đình tham gia vào hợp tác xã tập thể hoá, đất canh tác được 

tập thể hoá, hộ gia đình chỉ còn là đơn vị tiêu dùng, không còn là đơn vị kinh tế. Đơn vị 

kinh tế khi đó là đội sản xuất cũng chỉ là đơn vị lao động và phân chia sản phẩm nên không 

tạo ra được sự thống nhất về lợi ích giữa các thành viên và sự gắn bó của họ với nhau trong 

sản xuất tập thể. Người nông dân không còn gắn bó với đất canh tác chung và lao động 

nông nghiệp tập thể như với mảnh đất canh tác và sản xuất nông nghiệp của kinh tế hộ gia 

đình vì họ không thấy lợi ích cá nhân của họ được đáp ứng một cách xứng đáng. 

Cũng theo Tchayanov (1995), khi kinh tế hộ gia đình có được các nguồn lực kinh tế 

khác ngoài sức lao động của các thành viên trong hộ như tiền vốn đầu tư để thuê mướn 

nhân công, sử dụng năng lượng hay máy móc và tham gia vào kinh tế thị trường, thì kinh 

tế hộ nông dân không còn tồn tại với tư cách là nó nữa. Chính vì thế chính sách chuyển đổi 

nền kinh tế Việt Nam sang kinh tế thị trường không chỉ phát huy sức mạnh của kinh tế hộ 

nông dân mà còn giúp nó thoát ra khỏi giới hạn tự cung tự cấp của nó để làm giàu cho mình 

và cho xã hội.  

3. Kết luận 

Chính sách khôi phục và phát triển kinh tế hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp ở 

nước ta khi đó không chỉ là sự sửa lỗi cho hệ thống kinh tế nông nghiệp, và tổ chức xã hội 

nông thôn về cơ bản là tự cung tự cấp, đóng kín, không có quan hệ thị trường với thế giới 

bên ngoài nhưng đã loại bỏ kinh tế hộ gia đình là hạt nhân cốt lõi cả về kinh tế và xã hội 

của nó, làm cho người nông dân mất đi động lực kinh tế trong sản xuất và ý thức cộng động 

vốn có trong tổ chức xã hội ở nông thôn. Và chính sách chuyển đổi nền kinh tế sang kinh 

tế thị trường đã thực sự là sự đổi mới kép, biến kinh tế hộ gia đình thành kinh tế hộ kinh 

doanh, vĩnh viễn thoát khỏi tình trạng tự cung tự cấp luôn gắn với nguy cơ nghèo đói, giúp 

cho nông nghiệp nông thôn ngày càng phát triển và trở thành nguồn lực mạnh mẽ cho công 

cuộc công nghiệp hoá và hiên đại hoá đất nước. Sự kết nối và thống nhất của các chính sách 

đổi mới kinh tế trong nông nghiệp nước ta chính là sự thể hiện tính thực tiễn và hệ thống 

của tư duy xã hội học. 
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